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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
1. Tóm tắt mở đầu:
Tên luận án: “Đánh giá hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong xây dựng và thực hiện danh mục thuốc tại một số bệnh viện đa khoa ”.
Ngành khoa học của luận án: Tổ chức Quản lý Dược	      Mã số: 62.73.20.01
Tên nghiên cứu sinh : Vũ Thị Thu Hương
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Dược Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học: 	PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
					PGS. TS Đoàn Hữu Nghị
2. Nội dung bản trích yếu
2.1 Mục tiêu của luận án
1. Phân tích hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong xây dựng danh mục thuốc tại một số bệnh viện đa khoa cho năm 2009.
2. Đánh giá danh mục thuốc đã được sử dụng năm 2009 tại các bệnh viện nói trên.
2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc266739460][bookmark: _Toc266740991][bookmark: _Toc287426703]- Hội đồng thuốc và điều trị tại  các bệnh viện nghiên cứu, tập trung vào các hoạt động của HĐT&ĐT trong xây dựng danh mục thuốc  bệnh viện. 
-DMT các bệnh viện đã sử dụng trong năm 2009: số lượng, giá thuốc, tên generic, tên biệt dược, nguồn gốc xuất xứ.
2.2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu:
[bookmark: _Toc287426705]- Nghiên cứu về tổ chức hoạt động của HĐT&ĐT được tiến hành tại 7 BVĐK tuyến Trung ương, 14 bệnh viện tuyến tỉnh đại diện cho 6 vùng trên cả nước. Tại mỗi tỉnh, thành phố chọn 1 bệnh viện huyện/quận, tổng cộng có 18 bệnh viện huyện/quận.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12/2009 hết tháng 10/2010.
[bookmark: _Toc266739462][bookmark: _Toc266740993][bookmark: _Toc287426706]2.2.3. Phương pháp nghiên cứu:
[bookmark: _Toc278056462][bookmark: _Toc315426824][bookmark: _Toc316540124][bookmark: _Toc326773712][bookmark: _Toc327330405][bookmark: _Toc327331902][bookmark: _Toc327332289][bookmark: _Toc327332392][bookmark: _Toc327336407][bookmark: _Toc327351836][bookmark: _Toc327352007][bookmark: _Toc328369049][bookmark: _Toc328369233][bookmark: _Toc328369643][bookmark: _Toc328377984][bookmark: _Toc328410484][bookmark: _Toc330182812][bookmark: _Toc330182916][bookmark: _Toc330183181][bookmark: _Toc330184638][bookmark: _Toc330192616][bookmark: _Toc333477717][bookmark: _Toc333477818][bookmark: _Toc334523551][bookmark: _Toc334525401]2.2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 
	Áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả hồi cứu toàn bộ các số liệu về tổ chức, hoạt động của HĐT&ĐT của các BV thuộc mẫu nghiên cứu trong năm 2009: Cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của HĐT&ĐT, hoạt động lựa chọn thuốc, các số liệu về sử dụng thuốc tại các BV trong năm 2009, bao gồm tên thuốc, hàm lượng, số lượng thuốc, giá thuốc, nguồn gốc xuất xứ của thuốc.
[bookmark: _Toc330182813][bookmark: _Toc330182917][bookmark: _Toc330183182][bookmark: _Toc330184639][bookmark: _Toc330192617][bookmark: _Toc333477718][bookmark: _Toc333477819][bookmark: _Toc334523552][bookmark: _Toc334525402][bookmark: _Toc266739464][bookmark: _Toc266740995][bookmark: _Toc278056464][bookmark: _Toc315426825][bookmark: _Toc326773713][bookmark: _Toc327330406][bookmark: _Toc327331903][bookmark: _Toc327332290][bookmark: _Toc327332393][bookmark: _Toc327336408][bookmark: _Toc327351837][bookmark: _Toc327352008][bookmark: _Toc328369050][bookmark: _Toc328369234][bookmark: _Toc328369644][bookmark: _Toc328377985][bookmark: _Toc328410485]2.2.3.2. Mẫu nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu gồm các BV đa khoa các tuyến: Trung ương, tỉnh/thành phố và huyện trên 6 vùng trong cả nước. Tiêu chí chọn mẫu cụ thể như sau: Bệnh viện đa khoa, đã thành lập HĐT&ĐT và đồng ý cung cấp số liệu nghiên cứu.
[bookmark: _Toc330182814][bookmark: _Toc330182918][bookmark: _Toc330183183][bookmark: _Toc330184640][bookmark: _Toc330192618][bookmark: _Toc333477719][bookmark: _Toc333477820][bookmark: _Toc334523553][bookmark: _Toc334525403]2.2.3.3 Thu thập số liệu
· [bookmark: _Toc318776359][bookmark: _Toc318807575][bookmark: _Toc326773714][bookmark: _Toc327336409][bookmark: _Toc327351838][bookmark: _Toc327352009][bookmark: _Toc328369235][bookmark: _Toc328369645][bookmark: _Toc328377986][bookmark: _Toc330182815][bookmark: _Toc330182919][bookmark: _Toc330183184][bookmark: _Toc330192619][bookmark: _Toc333477821][bookmark: _Toc334525404]Nghiên cứu định lượng
	Xây dựng các biểu mẫu/phiếu điền thông tin, bảng kiểm và bộ câu hỏi cấu trúc sẵn để thu thập thông tin từ cán bộ nhân viên y tế của các bệnh viện thuộc mẫu nghiên cứu nhằm thu thập các thông tin sau: Cơ cấu tổ chức HĐT&ĐT, cách thức triển khai các hoạt động của HĐT&ĐT, số liệu sử dụng thuốc năm 2009: thuốc nội – thuốc ngoại, thuốc mang tên generic – thuốc biệt dược, thuốc dạng uống – thuốc tiêm truyền, thuốc đơn thành phần – thuốc đa thành phần, tỷ trọng các nhóm dược lý trong DMT, thuốc nằm trong DMTCY của BYT.
· [bookmark: _Toc318776361][bookmark: _Toc318807577][bookmark: _Toc326773715][bookmark: _Toc327336410][bookmark: _Toc327351839][bookmark: _Toc327352010][bookmark: _Toc328369236][bookmark: _Toc328369646][bookmark: _Toc328377987][bookmark: _Toc330182816][bookmark: _Toc330182920][bookmark: _Toc330183185][bookmark: _Toc330192620][bookmark: _Toc333477822][bookmark: _Toc334525405]2.3.3.2. Nghiên cứu định tính
Phỏng vấn sâu các đối tượng sau: 8 Chủ tịch HĐT&ĐT, 16 Phó chủ tịch, 12 Thư ký HĐT&ĐT, 20 Thành viên HĐT&ĐT
Nội dung phỏng vấn dựa trên các quy định về hoạt động của HĐT&ĐT, mục đích, mục tiêu, các chức năng, nhiệm vụ của HĐT&ĐT nhằm làm rõ cách thức hoạt động và  vai trò của HĐT&ĐT trong cung ứng thuốc tại bệnh viện. 
[bookmark: _Toc266739493][bookmark: _Toc266740999][bookmark: _Toc278056468][bookmark: _Toc315426835][bookmark: _Toc326773726][bookmark: _Toc327330417][bookmark: _Toc327331914][bookmark: _Toc327332300][bookmark: _Toc327332403][bookmark: _Toc327336423][bookmark: _Toc327351852][bookmark: _Toc327352023][bookmark: _Toc328369060][bookmark: _Toc328369248][bookmark: _Toc328369658][bookmark: _Toc328377999][bookmark: _Toc328410495][bookmark: _Toc330182829][bookmark: _Toc330182933][bookmark: _Toc330183198][bookmark: _Toc330184651][bookmark: _Toc330192633][bookmark: _Toc333477730][bookmark: _Toc333477835][bookmark: _Toc334523560][bookmark: _Toc334525414]2.2.3.4. Xử lý và phân tích số liệu
[bookmark: _Toc266739494]- Số liệu định lượng được nhập bằng phần mềm Microsotf Excell XP. Các chỉ số nghiên cứu được tính toán theo tỷ lệ % và số trung bình. 
- Các test thống kê được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa 2 nhóm và trên hai nhóm là: t-test, F test, χ2 test, Fisher's exact test, Kruskal -Wallis- test tùy thuộc vào các chỉ số nghiên cứu là biến định tính hay định lượng, cỡ mẫu nhỏ hoặc lớn, số liệu định lượng có phân bố chuẩn hay không chuẩn, phương sai của quần thể đồng nhất hay không đồng nhất để lựa chọn các test thống kê phù hợp.
[bookmark: _Toc266739495]- Số liệu định tính được phân tích theo chủ đề.
2.3. Kết luận
[bookmark: _Toc328410524][bookmark: _Toc328378076][bookmark: _Toc328369317][bookmark: _Toc328369088][bookmark: _Toc327352136][bookmark: _Toc327343936][bookmark: _Toc327336544][bookmark: _Toc327332426][bookmark: _Toc327332323][bookmark: _Toc327331945][bookmark: _Toc327330445][bookmark: _Toc329788612][bookmark: _Toc330182667][bookmark: _Toc330183252][bookmark: _Toc330184676][bookmark: _Toc330192692][bookmark: _Toc333477755][bookmark: _Toc333477894][bookmark: _Toc334523586][bookmark: _Toc334525472]1. Hoạt động của HĐT&ĐT trong xây dựng danh mục thuốc bệnh viện
[bookmark: _Toc329788613][bookmark: _Toc330182668][bookmark: _Toc330183253][bookmark: _Toc330184677][bookmark: _Toc330192693]HĐT&ĐT đã thành lập tại tất cả các bệnh viện công lập. Cơ cấu tổ chức của hội đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khuyến cáo của WHO nhưng hoạt động của HĐT&ĐT thiếu kế hoạch cụ thể và mang tính hình thức, thể hiện ở nội dung các cuộc họp sơ sài và không thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.	
[bookmark: _Toc329788614][bookmark: _Toc330182669][bookmark: _Toc330183254][bookmark: _Toc330184678][bookmark: _Toc330192694]HĐT&ĐT chưa biết cách sử dụng các phương pháp khoa học như: ABC/VEN để  phân tích và đánh giá DMT đã sử dụng trong BV để làm cơ sở cho việc xây dựng DMT năm sau, các tiêu chí đánh giá lựa chọn thuốc chưa cụ thể, mang tính hình thức, chưa đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn.
[bookmark: _Toc328410525][bookmark: _Toc328378077][bookmark: _Toc328369318][bookmark: _Toc328369089][bookmark: _Toc327352137][bookmark: _Toc327343937][bookmark: _Toc327336545][bookmark: _Toc327332427][bookmark: _Toc327332324][bookmark: _Toc327331946][bookmark: _Toc327330446][bookmark: _Toc329788615][bookmark: _Toc330182670][bookmark: _Toc330183255][bookmark: _Toc330184679][bookmark: _Toc330192695][bookmark: _Toc333477756][bookmark: _Toc333477895][bookmark: _Toc334523587][bookmark: _Toc334525473]2. Đánh giá việc thực hiện danh mục thuốc bệnh viện 
Danh mục thuốc sử dụng tại các bệnh viện về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu điều trị của từng bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc không thực sự cần thiết như: vitamin, thuốc hỗ trợ điều trị… vẫn còn rất phổ biến trong BV ở các tuyến, đặc biệt là các BV tuyến huyện và tuyến tỉnh.
Các BV chưa thực sự quan tâm đến việc sử dụng thuốc sản xuất trong nước, thuốc mang tên gốc, nên giá trị thuốc sản xuất trong nước chỉ chiểm  chiếm 35% giá trị sử dụng, thuốc mang tiên gốc chỉ chiếm tỷ lệ 22,3% .

Hà Nội, ngày    tháng 09  năm 2012
	TẬP THỂ HƯỚNG DẪN



PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

	NGHIÊN CỨU SINH



Vũ Thị Thu Hương
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